
Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

Nguyễn Ngọc Anh Tiếng Anh bậc 1 - - x 0.0 8

(Lớp: D14QTDN1 Tiếng Anh bậc 2 - - x 4.7 7

MSV: B14DCQT028 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 21/01/1996) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

Trần Thị Thu Hương Tiếng Anh bậc 1 - - x 4.3 9

(Lớp: D14TMDT1 Tiếng Anh bậc 2 - - x 5.0 9

MSV: B14DCQT100 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 24/04/1996) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

Ngô Thị Huyền Tiếng Anh bậc 1 - - x 5.7 9

(Lớp: D14TMDT2 Tiếng Anh bậc 2 - - x 4.9 9

MSV: B14DCQT275 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 21/01/1996) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

Nguyễn Thị Thanh Nga Tiếng Anh bậc 1 - - x 5.9 8

(Lớp: D14TMDT2 Tiếng Anh bậc 2 - - x 4.7 7

MSV: B14DCQT317 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 27/11/1995) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

Phùng Văn Quân Tiếng Anh bậc 1 - - x 4.9 9

(Lớp: D14QTDN2 Tiếng Anh bậc 2 - - x 0.0 9

MSV: B14DCQT288 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 29/07/1994) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

Hoàng Quý Tùng Tiếng Anh bậc 1 - - x 0.0 9

(Lớp: D14TMDT2 Tiếng Anh bậc 2 - - x Vắng -

MSV: B14DCQT146 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 04/05/1994) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC XÉT 

CHUYỂN ĐỔI VÀ CÔNG NHẬN ĐIỂM CÁC HỌC PHẦN TIẾNG ANH

(Kèm theo Quyết định số:          QĐ-HV ngày        /07/2019 của Giám đốc Học viện)

TT Thông tin SV Học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xét

4

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 455), cấp ngày 27/4/2019, thời 

hạn của chứng chỉ: 27/4/2021

5

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 530), cấp ngày 21/01/2019, 

thời hạn của chứng chỉ: 21/01/2021

6

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 510), cấp ngày 10/4/2019, thời 

hạn của chứng chỉ: 10/4/2021

1

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 450), cấp ngày 15/5/2019, thời 

hạn của chứng chỉ: 15/5/2021

2

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 515), cấp ngày 16/01/2019, 

thời hạn của chứng chỉ: 16/01/2021

3

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 530), cấp ngày 17/12/2018, 

thời hạn của chứng chỉ: 17/12/2020

Trang 1 / 10



Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xét

Nguyễn Mạnh Hoàng Tiếng Anh bậc 1 - - x 0.0 9

(Lớp: D14CQVT01-B Tiếng Anh bậc 2 - - x Vắng -

MSV: B14DCVT174 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 03/01/1996) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

Chúc Đức Mạnh Tiếng Anh bậc 1 - - x 5.6 10

(Lớp: D14CQVT03-B Tiếng Anh bậc 2 - - x 5.3 10

MSV: B14DCVT209 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 18/11/1996) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

Trần Thanh Hùng Tiếng Anh bậc 1 - - x 4.0 8

(Lớp: D14CQVT04-B Tiếng Anh bậc 2 - - x 4.5 7

MSV: B14DCVT414 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 27/11/1996) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

Đỗ Xuân Hiển Tiếng Anh bậc 1 - - x 4.8 8

(Lớp: D14CQVT04-B Tiếng Anh bậc 2 - - x 5.3 7

MSV: B14DCVT632 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 08/10/1996) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

Trương Đức Quyền Tiếng Anh bậc 1 - - x 0.0 9

(Lớp: D14CQVT05-B Tiếng Anh bậc 2 - - x 4.5 9

MSV: B14DCVT393 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 04/07/1996) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

Phan Thị Thùy Ngân Tiếng Anh bậc 1 - - x 5.1 8

(Lớp: D14CQVT05-B Tiếng Anh bậc 2 - - x 0.0 7

MSV: B14DCVT575 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 06/05/1996) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

Tạ Hoàng Anh Tiếng Anh bậc 1 - - x 7.2 10

(Lớp: D14CQVT06-B Tiếng Anh bậc 2 - - x 8.3 10

MSV: B13DCVT241 Tiếng Anh bậc 3 - - -

NS: 19/09/1995) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

Mai Trung Hải Tiếng Anh bậc 1 - - x 4.7 10

(Lớp: D14XLTHTT1 Tiếng Anh bậc 2 - - x 4.4 10

MSV: B14DCDT304 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 14/05/1996) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

10

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 480), cấp ngày 01/02/2019, 

thời hạn của chứng chỉ: 01/02/2021

11

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 495), cấp ngày 26/4/2019, thời 

hạn của chứng chỉ: 26/4/2021

12

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 460), cấp ngày 08/01/2019, 

thời hạn của chứng chỉ: 08/01/2021

7

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 510), cấp ngày 12/5/2019, thời 

hạn của chứng chỉ: 12/5/2021

8

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 600), cấp ngày 15/01/2019, 

thời hạn của chứng chỉ: 15/01/2021

9

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 470), cấp ngày 18/3/2019, thời 

hạn của chứng chỉ: 18/3/2021

13

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 895), cấp ngày 19/10/2018, 

thời hạn của chứng chỉ: 19/10/2020

14

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 550), cấp ngày 19/01/2019, 

thời hạn của chứng chỉ: 19/01/2021
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xét

Phạm Thị Hằng Tiếng Anh bậc 1 - - x 5.3 8

(Lớp: D14XLTHTT2 Tiếng Anh bậc 2 - - x 6.4 7

MSV: B14DCDT032 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 06/03/1996) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

Cao Anh Hùng Tiếng Anh bậc 1 - - x 5.3 8

(Lớp: D14XLTHTT2 Tiếng Anh bậc 2 - - x 5.2 7

MSV: B14DCDT165 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 28/08/1996) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

Tạ Văn Minh Tiếng Anh bậc 1 - - x 5.1 8

(Lớp: D14DTMT Tiếng Anh bậc 2 - - x 5.0 7

MSV: B14DCDT243 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 26/02/1996) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

Trần Phương Nam Tiếng Anh bậc 1 - - x 7.1 9

(Lớp: D14XLTHTT1 Tiếng Anh bậc 2 - - x 4.6 9

MSV: B14DCDT074 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 24/09/1996) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

Vũ Hải Hà Tiếng Anh bậc 1 - - - -

(Lớp: D14CQAT01-B Tiếng Anh bậc 2 - - x 8.1 10

MSV: B14DCAT037 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 11/08/1996) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

Nguyễn Đức Thắng Tiếng Anh bậc 1 - - x 6.5 10

(Lớp: D14CQAT01-B Tiếng Anh bậc 2 - - x 5.9 10

MSV: B14DCAT008 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 27/09/1996) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

Nguyễn Thị Thu Phương Tiếng Anh bậc 1 - - x 4.9 8

(Lớp: D14CQAT02-B Tiếng Anh bậc 2 - - x 4.2 7

MSV: B14DCAT244 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 03/07/1996) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

Đỗ Nguyễn Tuấn Tiếng Anh bậc 1 - - x 5.3 8

(Lớp: D14CQAT03-B Tiếng Anh bậc 2 - - x 4.4 7

MSV: B14DCAT257 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 29/08/1996) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

16

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 480), cấp ngày 23/4/2019, thời 

hạn của chứng chỉ: 23/4/2021

17

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 480), cấp ngày 19/01/2019, 

thời hạn của chứng chỉ: 19/01/2021

18

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 540), cấp ngày 19/01/2019, 

thời hạn của chứng chỉ: 19/01/2021

15

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 480), cấp ngày 19/01/2019, 

thời hạn của chứng chỉ: 19/01/2021

22

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 470), cấp ngày 07/5/2019, thời 

hạn của chứng chỉ: 07/5/2021

19

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 840), cấp ngày 12/02/2018, 

thời hạn của chứng chỉ: 12/02/2020

20

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 745), cấp ngày 03/4/2019, thời 

hạn của chứng chỉ: 03/4/2021

21

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 455), cấp ngày 02/05/2019, 

thời hạn của chứng chỉ: 02/05/2021
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xét

Đỗ Thị Ngọc Lan Tiếng Anh bậc 1 - - x 6.0 10

(Lớp: D14TKDPT1 Tiếng Anh bậc 2 - - x 5.3 10

MSV: B14DCPT102 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 22/02/1996) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

Lê Hoàng Nam Tiếng Anh bậc 1 - - x 4.5 8

(Lớp: D14TKDPT1 Tiếng Anh bậc 2 - - x 5.3 7

MSV: B14DCPT143 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 08/11/1996) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

Vũ Mạnh Cường Tiếng Anh bậc 1 - - x 6.7 8

(Lớp: D14TKDPT2 Tiếng Anh bậc 2 - - x 5.7 7

MSV: B14DCPT384 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 06/06/1996) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

Trần Công Minh Tiếng Anh bậc 1 - - x 6.5 8

(Lớp: D14TTDPT1 Tiếng Anh bậc 2 - - x 5.7 7

MSV: B13DCPT102 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 17/12/1995) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

Nguyễn Thị Hoa Tiếng Anh bậc 1 - - - -

(Lớp: D14TTDPT2 Tiếng Anh bậc 2 - - - -

MSV: B14DCPT419 Tiếng Anh bậc 3 - - x 0.0 8

NS: 28/06/1996) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

Phan Đức Hùng Tiếng Anh bậc 1 - - x 7.1 10

(Lớp: D14TTDPT2 Tiếng Anh bậc 2 - - x 6.2 10

MSV: B14DCPT148 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 25/11/1996) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

Nguyễn Thị Kim Ngọc Tiếng Anh bậc 1 - - x 6.2 10

(Lớp: D14TTDPT2 Tiếng Anh bậc 2 - - x 6.5 10

MSV: B14DCPT216 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 12/12/1995) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

Tống Thị Hồng Thúy Tiếng Anh bậc 1 - - x 5.9 8

(Lớp: D14TTDPT2 Tiếng Anh bậc 2 - - x 5.7 7

MSV: B14DCPT160 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 04/01/1995) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

23

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 565), cấp ngày 19/01/2019, 

thời hạn của chứng chỉ: 19/01/2021

24

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 460), cấp ngày 19/01/2019, 

thời hạn của chứng chỉ: 19/01/2021

28

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 655), cấp ngày 13/5/2019, thời 

hạn của chứng chỉ: 13/5/2021

29

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 615), cấp ngày 19/01/2019, 

thời hạn của chứng chỉ: 19/01/2021

30

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 455), cấp ngày 03/3/2019, thời 

hạn của chứng chỉ: 03/3/2021

25

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 470), cấp ngày 19/01/2019, 

thời hạn của chứng chỉ: 19/01/2021

26

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 465), cấp ngày 19/01/2019, 

thời hạn của chứng chỉ: 19/01/2021

27

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 530), cấp ngày 29/9/2018, thời 

hạn của chứng chỉ: 29/9/2020
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xét

Nguyễn Văn Đảng Tiếng Anh bậc 1 - - - -

(Lớp: D14CNPM1 Tiếng Anh bậc 2 - - x 5.3 10

MSV: B14DCCN238 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 10/07/1996) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

Nguyễn Thị Huyền Tiếng Anh bậc 1 - - x 4.6 8

(Lớp: D14CNPM1 Tiếng Anh bậc 2 - - x 5.0 7

MSV: B14DCCN490 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 13/07/1996) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

Đàm Hải Hiệp Tiếng Anh bậc 1 - - x 5.9 10

(Lớp: D14CNPM2 Tiếng Anh bậc 2 - - x 5.7 10

MSV: B14DCCN480 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 22/05/1996) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

Hoàng Huy Hoàng Tiếng Anh bậc 1 - - - -

(Lớp: D14CNPM1 Tiếng Anh bậc 2 - - x 6.1 10

MSV: B14DCCN185 Tiếng Anh bậc 3 - - x 0.0 10

NS: 20/12/1996) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

Nguyễn Văn Mạnh Tiếng Anh bậc 1 - - x 4.5 9

(Lớp: D14CNPM3 Tiếng Anh bậc 2 - - x 5.5 9

MSV: B14DCCN240 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 18/11/1996) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

Trần Trọng Nghĩa Tiếng Anh bậc 1 - - x 6.1 10

(Lớp: D14HTTT2 Tiếng Anh bậc 2 - - x 5.7 10

MSV: B14DCCN102 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 17/07/1996) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

Đặng Văn Nghĩa Tiếng Anh bậc 1 - - x 4.2 9

(Lớp: D14CNPM4 Tiếng Anh bậc 2 - - x 5.6 9

MSV: B14DCCN452 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 06/08/1996) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

Lê Đức Anh Tiếng Anh bậc 1 - - x 5.1 8

(Lớp: D14HTTT2 Tiếng Anh bậc 2 - - x 5.0 7

MSV: B14DCCN378 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 09/01/1995) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

34

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 745), cấp ngày 11/4/2019, thời 

hạn của chứng chỉ: 11/4/2021

35

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 530), cấp ngày 19/01/2019, 

thời hạn của chứng chỉ: 19/01/2021

36

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 650), cấp ngày 19/01/2019, 

thời hạn của chứng chỉ: 19/01/2021

31

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 575), cấp ngày 09/9/2018, thời 

hạn của chứng chỉ: 09/9/2020

32

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 480), cấp ngày 19/01/2019, 

thời hạn của chứng chỉ: 19/01/2021

33

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 605), cấp ngày 19/01/2019, 

thời hạn của chứng chỉ: 19/01/2021

37

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 525), cấp ngày 19/01/2019, 

thời hạn của chứng chỉ: 19/01/2021

38

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 465), cấp ngày 07/01/2019, 

thời hạn của chứng chỉ: 07/01/2021
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xét

Dương Mạnh Cường Tiếng Anh bậc 1 - - x 0.0 9

(Lớp: D14HTTT2 Tiếng Anh bậc 2 - - x 4.8 9

MSV: B14DCCN126 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 04/10/1996) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

Nguyễn Quang Huy Tiếng Anh bậc 1 - - x 6.4 10

(Lớp: D14HTTT4 Tiếng Anh bậc 2 - - x 6.8 10

MSV: B14DCCN069 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 23/03/1996) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

Nguyễn Thành Trung Tiếng Anh bậc 1 - - x 5.2 8

(Lớp: D14HTTT4 Tiếng Anh bậc 2 - - x 0.0 7

MSV: B14DCCN411 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 27/02/1996) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

Dương Thị Yên Tiếng Anh bậc 1 - - x 5.6 9

(Lớp: D14HTTT2 Tiếng Anh bậc 2 - - x 0.0 9

MSV: B14DCCN521 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 06/12/1996) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

Trần Văn Trọng Tiếng Anh bậc 1 - - x 6.5 10

(Lớp: D14CNPM6 Tiếng Anh bậc 2 - - x 5.7 10

MSV: B14DCCN099 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 23/11/1996) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

Trần Thị Hồng Tiếng Anh bậc 1 - - x 5.0 9

(Lớp: D14CNPM6 Tiếng Anh bậc 2 - - x 5.4 9

MSV: B14DCCN680 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 17/08/1996) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

Nguyễn Kiều Anh Tiếng Anh bậc 1 - - x 6.3 10

(Lớp: D14CQVT01-B Tiếng Anh bậc 2 - - x 6.8 10

MSV: B14DCVT231 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 05/07/1995) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

Trần Minh Cường Tiếng Anh bậc 1 - - x 4.4 10

(Lớp: D14CQVT01-B Tiếng Anh bậc 2 - - x 5.2 10

MSV: B14DCVT075 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 25/02/1996) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

40

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 760), cấp ngày 07/4/2019, thời 

hạn của chứng chỉ: 07/4/2021

41

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 485), cấp ngày 19/01/2019, 

thời hạn của chứng chỉ: 19/01/2021

42

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 510), cấp ngày 02/01/2019, 

thời hạn của chứng chỉ: 02/01/2021

39

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 540), cấp ngày 24/4/2019, thời 

hạn của chứng chỉ: 24/4/2021

46

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 545), cấp ngày 25/5/2019, thời 

hạn của chứng chỉ: 25/5/2021

43

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 715), cấp ngày 09/01/2019, 

thời hạn của chứng chỉ: 19/01/2021

44

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 495), cấp ngày 24/01/2019, 

thời hạn của chứng chỉ: 24/01/2021

45

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 840), cấp ngày 20/3/2019, thời 

hạn của chứng chỉ: 20/3/2021
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Phạm Tiến Thành Tiếng Anh bậc 1 - - x 5.6 10

(Lớp: D14CQVT03-B Tiếng Anh bậc 2 - - x 6.2 10

MSV: B14DCVT173 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 09/03/1996) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

Lê Phong Vũ Tiếng Anh bậc 1 - - x 4.3 9

(Lớp: D14CQVT05-B Tiếng Anh bậc 2 - - x 0.0 9

MSV: B14DCVT673 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 28/11/1995) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

Nguyễn Thị Thảo Tiếng Anh bậc 1 - - - -

(Lớp: D14CQAT01-B Tiếng Anh bậc 2 - - x 6.7 10

MSV: B14DCAT053 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 21/12/1996) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

Nguyễn Thị Thu Quyên Tiếng Anh bậc 1 - - x 5.5 9

(Lớp: D14CQAT03-B Tiếng Anh bậc 2 - - x 5.5 9

MSV: B14DCAT273 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 27/05/1996) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

Lê Hùng Cường Tiếng Anh bậc 1 - - x 5.6 10

(Lớp: D14PTDPT Tiếng Anh bậc 2 - - x 4.9 10

MSV: B14DCPT152 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 14/02/1996) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

Vũ Thị Phương Anh Tiếng Anh bậc 1 - - - -

(Lớp: D14TMDT1 Tiếng Anh bậc 2 - - x 6.6 9

MSV: B14DCQT189 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 01/05/1996) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

Phùng Thanh Thản Tiếng Anh bậc 1 - - x 0.0 8

(Lớp: D14QTDN2 Tiếng Anh bậc 2 - - x 0.0 7

MSV: B14DCQT034 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 06/01/1996) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

Lê Văn Thịnh Tiếng Anh bậc 1 - - x 0.0 9

(Lớp: D14TKDPT2 Tiếng Anh bậc 2 - - - -

MSV: B14DCPT292 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 09/08/1996) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

47

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 585), cấp ngày 19/01/2019, 

thời hạn của chứng chỉ: 19/01/2021

48

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 530), cấp ngày 18/01/2019, 

thời hạn của chứng chỉ: 18/01/2021

52

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 495), cấp ngày 18/12/2017, 

thời hạn của chứng chỉ: 18/12/2019

53

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 470), cấp ngày 17/01/2019, 

thời hạn của chứng chỉ: 17/01/2021

54

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 500), cấp ngày 19/01/2019, 

thời hạn của chứng chỉ: 19/01/2021

49

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 720), cấp ngày 12/02/2018, 

thời hạn của chứng chỉ: 12/02/2020

50

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 540), cấp ngày 17/5/2019, thời 

hạn của chứng chỉ: 17/5/2021

51

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 560), cấp ngày 19/01/2019, 

thời hạn của chứng chỉ: 19/01/2021
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Lê Công Nhật Minh Tiếng Anh bậc 1 - - - -

(Lớp: D14CNPM3 Tiếng Anh bậc 2 - - - -

MSV: B14DCCN252 Tiếng Anh bậc 3 - - x 7.7 10

NS: 17/02/1995) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

Đỗ Thị Hiền Tiếng Anh bậc 1 - - x 4.4 9

(Lớp: D14CNPM5 Tiếng Anh bậc 2 - - x 5.2 9

MSV: B14DCCN405 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 26/12/1995) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

Hoàng Thị Hoan Tiếng Anh bậc 1 - - x 4.3 8

(Lớp: D14CQVT03-B Tiếng Anh bậc 2 - - x 4.0 7

MSV: B14DCVT257 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 02/03/1996) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

Đỗ Hồng Minh Tiếng Anh bậc 1 - - x 7.2 10

(Lớp: D14CQAT01-B Tiếng Anh bậc 2 - - x 7.3 10

MSV: B14DCAT002 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 02/05/1996) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

Trần Thị Lệ Tiếng Anh bậc 1 - - x 5.5 10

(Lớp: D14CNPM2 Tiếng Anh bậc 2 - - x 4.9 10

MSV: B14DCCN425 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 15/12/1996) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

Phạm Văn Quyền Tiếng Anh bậc 1 - - x 0.0 8

(Lớp: D14CQVT05-B Tiếng Anh bậc 2 - - x Vắng -

MSV: B14DCVT363 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 28/05/1995) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

Trần Văn Luân Tiếng Anh bậc 1 - - x 5.4 8

(Lớp: D14CQVT04-B Tiếng Anh bậc 2 - - x 5.2 7

MSV: B14DCVT492 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 18/04/1996) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

Nguyễn Xuân Duy Tiếng Anh bậc 1 - - x 5.9 9

(Lớp: D14CQVT02-B Tiếng Anh bậc 2 - - x 5.7 9

MSV: B14DCVT178 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 16/04/1995) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

58

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 780), cấp ngày 25/5/2019, thời 

hạn của chứng chỉ: 25/5/2021

59

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 580), cấp ngày 19/01/2019, 

thời hạn của chứng chỉ: 19/01/2021

60

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 465), cấp ngày 15/5/2019, thời 

hạn của chứng chỉ: 15/5/2021

55

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 720), cấp ngày 16/01/2018, 

thời hạn của chứng chỉ: 16/01/2020

56

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 520), cấp ngày 31/5/2019, thời 

hạn của chứng chỉ: 31/5/2021

57

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 465), cấp ngày 25/5/2019, thời 

hạn của chứng chỉ: 25/5/2021

61

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 455), cấp ngày 25/5/2019, thời 

hạn của chứng chỉ: 25/5/2021

62

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 515), cấp ngày 25/5/2019, thời 

hạn của chứng chỉ: 25/5/2021
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Phạm Thu Giang Tiếng Anh bậc 1 - - x 7.7 10

(Lớp: D14PTDPT Tiếng Anh bậc 2 - - x 7.3 10

MSV: B14DCPT186 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 03/12/1994) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

Trần Thị Thùy Dung Tiếng Anh bậc 1 - - x 4.1 10

(Lớp: D14XLTHTT1 Tiếng Anh bậc 2 - - x 5.3 10

MSV: B14DCDT081 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 04/01/1996) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

Nguyễn Mai Hương Tiếng Anh bậc 1 - - x 4.6 10

(Lớp: D14HTTT3 Tiếng Anh bậc 2 - - x 5.5 10

MSV: B14DCCN290 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 31/10/1996) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

Nguyễn Đức Lợi Tiếng Anh bậc 1 - - x 4.8 8

(Lớp: D14CQVT02-B Tiếng Anh bậc 2 - - x 6.4 7

MSV: B14DCVT163 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 17/04/1996) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

Lê Mạnh Hùng Tiếng Anh bậc 1 - - x 6.4 9

(Lớp: D14CQVT02-B Tiếng Anh bậc 2 - - x 7.2 9

MSV: B14DCVT187 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 29/05/1995) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

Nguyễn Hương Giang Tiếng Anh bậc 1 - - x 5.7 8

(Lớp: D14CQAT02-B Tiếng Anh bậc 2 - - x 6.0 7

MSV: B14DCAT216 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 03/04/1996) Tiếng Anh bậc 4 - - - -

64

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 580), cấp ngày 25/5/2019, thời 

hạn của chứng chỉ: 25/5/2021

65

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 570), cấp ngày 25/5/2019, thời 

hạn của chứng chỉ: 25/5/2021

66

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 450), cấp ngày 19/01/2019, 

thời hạn của chứng chỉ: 19/01/2021

63

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 560), cấp ngày 24/01/2019, 

thời hạn của chứng chỉ: 24/01/2021

PHÓ GIÁM ĐỐC

67

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 490), cấp ngày 25/5/2019, thời 

hạn của chứng chỉ: 25/5/2021

68

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 450), cấp ngày 25/5/2019, thời 

hạn của chứng chỉ: 25/5/2021

Danh sách gồm 68 sinh viên

LẬP BIỂU KT. GIÁM ĐÔC
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Chu Phương Hiền TS. Vũ Tuấn Lâm
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